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LÔØI NOÙI ÑAÀU 
            

Caùc em hoïc sinh thaân meán ! 

Boä saùch Phöông phaùp oân taäp sinh hoïc lôùp 12 goàm ba taäp :  

Taäp moät :  DI TRUYEÀN HOÏC  

Taäp hai  :  TIEÁN HOAÙ 

Taäp ba   :  SINH THAÙI HOÏC  

Saùch ñöôïc bieân soaïn vôùi mong muoán giuùp caùc em hoïc sinh lôùp 12 

Trung hoïc phoå thoâng hoïc toát moân Sinh hoïc, töï oân taäp vaø töï 

kieåm tra kieán thöùc tröôùc khi böôùc vaøo caùc kì thi, ñaëc bieät laø kì 

thi Toát nghieäp THPT vaø Tuyeån sinh Ñaïi hoïc. 

Caáu truùc saùch ñöôïc vieát theo chöông vaø baùm saùt noäi dung kieán 

thöùc cuûa SGK Sinh hoïc 12. Moãi chöông goàm caùc ñôn vò kieán 

thöùc nhö sau : 

I. Toùm taét lí thuyeát : ñöôïc theå hieän döôùi daïng baøi taäp ñieàn 

khuyeát, giuùp caùc em cuûng coá vaø khaéc saâu caùc kieán thöùc 

troïng taâm. 

II. Caùc caâu hoûi vaø baøi taäp traéc nghieäm : vôùi caùc daïng caâu hoûi vaø baøi 

traäp traéc nghieäm ña daïng nhö : traéc nghieäm ñieàn töø, traéc nghieäm 

choïn löïa, traéc nghieäm ñuùng sai, vaø traéc nghieäm gheùp caëp. 

Cuoái saùch coù phaàn Höôùng daãn traû lôøi : caùc caâu traû lôøi coù keøm 

phaàn giaûi thích roõ raøng, deã hieåu, giuùp ích cho caùc em trong quaù 

trình töï hoïc, töï kieåm tra kieán thöùc. 

Ngoaøi ra saùch coøn coù theâm phaàn phuï luïc tra cöùu daønh cho caùc 

em hoïc sinh yeâu thích moân hoïc muoán tìm hieåu, tra cöùu theâm 

trong quaù trình töï hoïc.  
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Ñeå söû suïng quyeån saùch naøy coù hieäu quaû, caùc em neân coá gaéng 

töï laøm baøi taäp tröôùc, sau ñoù ñoái chieáu vôùi ñaùp aùn ñeå töï ñaùnh giaù 

keát quaû hoïc taäp. 

Quyeån saùch “Phöông phaùp oân taäp sinh hoïc lôùp 12, Taäp hai : 

Tieán hoaù” seõ giôùi thieäu ñeán caùc em hôn 500 caâu hoûi vaø baøi taäp 

traéc nghieäm vôùi noäi dung xoay quanh caùc kieán thöùc troïng taâm 

veà Tieán hoaù nhö : Caùc baèng chöùng tieán hoaù ; Caân baèng Haêcñi –

Vanbec vaø tieán hoaù nhoû ; Bieán dò di truyeàn vaø thích nghi ; Choïn 

loïc töï nhieân ; Loaøi sinh hoïc vaø cô cheá caùch li giöõa caùc loaøi ; Söï 

hình thaønh loaøi ; Di tích hoaù thaïch vaø xu höôùng tieán hoaù ; Söï 

soáng qua caùc ñaïi ñòa chaát ; Söï tieán hoaù cuûa caùc nhoùm sinh vaät 

ña baøo. Noäi dung caùc caâu hoûi vaø baøi taäp ñöôïc trình baøy töø deã 

ñeán khoù giuùp caùc em vöøa cuûng coá kieán thöùc vöøa luyeän taäp naâng 

cao ñeå trang bò cho mình moät neàn taûng kieán thöùc vöõng chaéc 

tröôùc khi böôùc vaøo caùc kì thi quan troïng. 

Hi voïng quyeån saùch seõ mang ñeán cho caùc em hoïc sinh nhieàu ñieàu 

boå ích vaø lí thuù. Chuùc caùc em hoïc toát, ñaït ñöôïc nhieàu mô öôùc. 

TAÙC GIAÛ 
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I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1.  _____ là sự biến đổi của sự sống trên Trái Đất dẫn tới sự đa dạng sinh học.  

2.  Lamac (1744 – 1829) là người đầu tiên đề nghị thuyết tiến hoá và giải thích 

sự tiến hoá bằng quan điểm các đặc điểm kiểu hình _____ được truyền cho 

con cháu.  

3.  Đacuyn (1809 – 1882) giải thích sự tiến hoá qua quá trình _____ . 

4.  Theo quan điểm Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là _____ của sự tiến hoá.  

5.  Dưới tác động của _____ , chỉ những sinh vật thích nghi với môi trường mới 

sống còn và truyền các đặc điểm di truyền qua nhiều thế hệ, trong khi những 

sinh vật kém thích nghi bị loại trừ. 

6.   _____ là bất kì yếu tố nào gây ra những thay đổi trong tần số gen của một 

quần thể và do đó có thể gây ra sự thay đổi tiến hoá. 

7.  Thuyết “_____”giải thích sự tiến hoá bằng cách kết hợp lí thuyết của Đacuyn 

với di truyền học quần thể. (Thuyết phát triển vào đầu những năm 1940, tập 

trung vào mối liên hệ giữa quần thể và loài.) 

8.  Quan điểm Đacuyn về tiến hoá được ủng hộ bởi nhiều _____  : địa lí sinh học 

và di tích hoá thạch, giải phẫu học và phôi sinh học so sánh, tiến hoá trong 

chọn lọc nhân tạo, và sau cùng là sinh học tế bào và phân tử. 

9.  _____ là phần còn lại của sinh vật được bảo tồn qua các thời kì địa chất, 

thường được tạo thành khi sinh vật bị chôn vùi trong các lớp đá trầm tích hay 

khi các mô cứng bị khoáng hoá.  
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10.  _____ là trật tự mà các vật hoá thạch xuất hiện trong các tầng đá, được xem 

như quyển sách ghi chép lịch sử tiến hoá.  

II.  CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

II.1. Một số khái niệm mở đầu 

  Tiến hoá là gì ? 

1.  Nhà khoa học nào được kể dưới đây là người đầu tiên cho rằng sinh vật tiến 

hoá, không tĩnh tại và hoàn hảo ? 

A. Aristotle. B. Đacuyn.  C. Lamac. D. Menđen. 

2.  Ai là người đầu tiên chứng minh chọn lọc tự nhiên là cơ chế của sự tiến hoá, 

và cho rằng chọn lọc tự nhiên tác động trên các biến dị trong quần thể dẫn tới 

sự thay đổi tiến hoá ? 

A. Aristotle. B. Đacuyn.  C. Lamac. D. Menđen. 

3.  Người được xem là đồng tác giả với Đacuyn về quan điểm tiến hoá là : 

A. Lamac. B. Wallace.  C. Lyell. D. Watson. 

4.  Trong quyển “Về nguồn gốc của loài qua chọn lọc tự nhiên”, Đacuyn diễn đạt 

quan điểm mới về sự sống bằng nhóm từ nào ? 

A. Tiến hoá.  

B. Truyền cùng với biến đổi. 

C. Di truyền các đặc điểm tập nhiễm. 

D. Tất cả các cách diễn đạt trên. 

5.  _____ thường được xem là đơn vị căn bản của sự tiến hoá. 

A. Tế bào.   B. Quần xã. 

C. Quần thể.   D. Cơ thể. 

6.  Những cá thể riêng rẽ không tiến hoá, chính quần thể tiến hoá (quần thể là 

đơn vị căn bản của sự tiến hoá), nhưng cá thể có vai trò quan trọng trong sự 

tiến hoá, bởi vì các đặc điểm riêng của một cá thể có liên quan tới : 

A. sự sống còn của cá thể. 

B. cơ hội sinh sản của cá thể. 

C. sự thành công sinh sản của con cháu phát sinh ra từ cá thể ấy. 

D. Tất cả những lí do trên. 
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7.  Nếu một cá thể có thời gian sống bằng phân nửa các cá thể khác trong loài, 

nhưng có số con sống tới trưởng thành nhiều gấp hai lần, thì các gen của cá 

thể ấy sẽ trở nên _____ trong quần thể trưởng thành của thế hệ kế tiếp. 

A. ít gặp hơn.   B. mất dần.  

C. đặc biệt hiếm.   D. phổ biến hơn. 

8.  Mỗi cá thể có các alen khác nhau. Tần số alen của một quần thể thay đổi từ 

thế hệ này qua thế hệ khác bởi vì các cá thể trong quần thể ấy : 

A. có thời gian sống khác nhau. 

B. có kích thước cơ thể khác nhau. 

C. không cho số con bằng nhau trong thế hệ sau. 

D. Tất cả những lí do trên. 

  Quan điểm tiến hoá của Lamac và Đacuyn 

9.  Cách nay chừng 2500 năm, nhà triết học Hy Lạp Anaximander cho rằng : 

A. Sự sống phát sinh từ trong nước, và các dạng sống đơn giản có trước các 

dạng sống phức tạp hơn. 

B. Trái Đất và mọi loài sống tĩnh tại và hoàn hảo. 

C. Loài cố định hay vĩnh cửu (không tiến hoá). 

D. Sinh vật truyền các đặc điểm “tập nhiễm” cho thế hệ sau. 

10.  Lamac cho rằng, bằng cách dùng hay không dùng những phần cơ thể nào đó, 

một cá thể có khuynh hướng phát triển một số đặc điểm có ích và truyền các 

đặc điểm ấy cho con cháu (trường hợp hươu cao cổ). Quan điểm không đúng 

này thường được gọi là sự di truyền của các đặc tính _____ . 

A. bẩm sinh. B. tập nhiễm.  C. thích nghi.  D. tiến hoá. 

11.  Sự kiện nào có ảnh hưởng quan trọng đối Đacuyn giúp ông tin rằng Trái Đất 

rất già, không ngừng biến động, và sự sống trên Trái Đất cũng không ngừng 

thay đổi ? Ông đã thực hiện những việc quan trọng nào trước khi giải thích 

đúng về sự tiến hoá ? 

A. Đọc tác phẩm mới của Lyell (một nhà địa chất học người Scotland). 

B. Những quan sát thiên nhiên trong chuyến du hành lịch sử trên biển. 

C. So sánh những tương đồng giữa các sinh vật đang sống và hoá thạch. 

D. Cả ba sự kiện trên. 

12.  Trở lại Anh sau năm năm du hành bằng thuyền buồm trên biển, với kiến thức 

từ sách vở và kinh nghiệm thực tiễn, Đacuyn đã nghi ngờ điều gì ? 

A. Trái Đất hình thành từ rất xa xưa.  

B. Trái Đất không ngừng thay đổi. 

C. Sự sống trên Trái Đất không ngừng thay đổi. 
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D. Trái Đất và sinh vật chỉ được tạo lập trong vòng vài ngàn năm và không 

thay đổi.  

13.  Quan điểm mới của Đacuyn về sự sống giúp ta hiểu về : 

A. tính thống nhất và tính đa dạng của sự sống. 

B. sự liên hệ họ hàng giữa mọi sinh vật (có sợi dây vô hình ràng buộc mọi 

dạng sống). 

C. mọi sinh vật có nguồn gốc từ một loài nào đó sống trong quá khứ xa xôi. 

D. Tất cả những điều trên. 

14.  Tính thống nhất và tính đa dạng của sự sống được các nhà sinh học phân tử 

chứng minh qua sự kiện nào ? 

A. Hai cá thể có liên hệ họ hàng càng gần thì càng có nhiều tương đồng về 

thành phần ADN và prôtêin. 

B. ADN có ở mọi sinh vật. 

C. Thông tin di truyền trên ADN được dịch thành chuỗi pôlipeptit. 

D. Thông tin di truyền từ ADN được dùng trong sự dịch mã qua trung gian 

bản sao của ADN (tức mARN).  

15.  Vào thời Đacuyn, các nhà khoa học rất ít biết về :  

A. nhiễm sắc thể.   B. đột biến gen. 

C. giảm phân.   D. Cả ba điều trên. 
  

  Tiến hoá hội tụ và đồng tiến hoá 

16.  Vịt, chim ruồi, đà điểu (ở châu Phi) và chim cánh cụt (ở Nam cực) đều từ một 

loài chim tổ tiên chung, sau đó mới rẽ ra thành các loài khác nhau, khi thích 

nghi với các môi trường đặc biệt. Đó là hiện tượng : 

A. tiến hoá hội tụ.   B. tiến hoá phân kì. 

C. đồng tiến hoá.   D. tiến hoá nhỏ. 

17.  Chi cá voi (thích nghi để bơi trong nước) và cánh dơi (để bay trong không 

khí) là hai cấu trúc : 

A. tương đồng.    B. tương tự. 

C. tương đương.    D. tương hợp. 

18.  Dựa vào tiêu chuẩn nào các nhà sinh học tiến hoá xác định các cấu trúc tương 

đồng ở các loài khác nhau ? 

A. Vẻ ngoài.   B. Chức năng. 

C. Nguồn gốc tiến hoá.  D. Vẻ ngoài và chức năng. 

19.  Cánh chim và cánh côn trùng là những cấu trúc “tương tự”, nhưng không 

“tương đồng”, vì hai loại cánh này có : 
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A. vẻ ngoài khác biệt.  

B. tiến hoá từ một cấu trúc của tổ tiên chung. 

C. cấu trúc và chức năng tương tự với nhau. 

D. chức năng tương tự (bay), nhưng không có nguồn gốc tiến hoá chung.  

20. Hai loài thực vật sống trong hai vùng sa mạc rất xa nhau (như ocotillo ở 

California và allauidia ở Madagascar), nhưng có những cấu trúc giống nhau 

trong quá trình tiến hoá độc lập hàng triệu năm, như lá giữ nước và gai ở 

xương rồng... Sự giống nhau về cấu trúc và chức năng như vậy liên quan tới 

sự tiến hoá hội tụ, và đó là những cấu trúc : 

A. phân kì.   B. hội tụ.  

C. tương đồng.   D. tương tự. 

21. Cá mập (thuộc lớp Cá sụn như cá đuối) và cá heo (động vật có vú ở biển, có 

liên hệ gần với cá voi) có những thay đổi được chọn lọc để giúp cho sự bơi. 

Đó là ví dụ về : 

A. tiến hoá hội tụ.   B. đồng tiến hoá. 

C. tiến hoá phân kì.  D. tiến hoá nhỏ. 

22. Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho sự tiến hoá hội tụ ? 

A. Chuột túi ở Úc và chuột chũi ở các lục địa khác đều có các cấu trúc để đào hang. 

B. Chân chèo (cơ quan thích nghi cho sự bơi) ở cá, chim cánh cụt và cá heo. 

C. Cánh ở chim, dơi và côn trùng. 

D. Tất cả các trường hợp nêu trên. 

23. Kiến Pseudomyrmex và cây keo tiến hoá những cấu trúc và tập tính đặc biệt : 

kiến bảo vệ cây chống động vật ăn cỏ và vét sạch hạt của những cây cạnh 

tranh rơi xung quanh cây. Đáp lại, cây keo tiến hoá những gai phù to giúp 

kiến làm nơi ở và những phần hoa đặc biệt cho kiến ăn. Đó là ví dụ về :  

A. tiến hoá hội tụ.   B. đồng tiến hoá. 

C. tiến hoá phân kì.  D. tiến hoá nhỏ. 

24. Hoa thích chim (cần chim để thụ phấn) có màu sắc và hình thái giúp chim ruồi 

dễ nhận biết và bay tới hút mật hoa. Mặt khác, mỏ chim tương ứng với cấu trúc 

hoa, thời gian hoa nở phù hợp với mùa giao phối của chim… Đó là ví dụ về : 

A. tiến hoá hội tụ.   B. đồng tiến hoá. 

C. tiến hoá phân kì.  D. tiến hoá nhỏ. 

25. Phát biểu nào dưới đây không đúng cho sự đồng tiến hoá ? 

A. Chim và hoa thích chim chọn lựa trước cách sống hỗ trợ nhau, và hướng 

các thay đổi về mục tiêu định sẵn. 

B. Những thay đổi di truyền ở hai loài phù hợp nhau. 

C. Những thay đổi di truyền phù hợp cho cả hai loài được truyền cho thế hệ sau. 
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D. Qua những khoảng thời gian lâu dài, các đột biến lần lượt cho phép sự liên 

hệ bền vững giữa hai loài. 

  Lan toả thích nghi 

26.  Ghép cặp đúng : 

(1) Tổ ;    (2) Nơi ở  ;    (3) Tổ sinh thái 

(a) Nơi đẻ trứng của một động vật hay nơi che chở con non. 

(b) Môi trường tự nhiên mà sinh vật sống. 

(c) Vị trí bị xâm chiếm bởi một sinh vật, một quần thể hay một loài trong một 

hệ sinh thái. 

A. 1–a, 2–b, 3–c.   B. 1–b, 2–a, 3–c. 

C. 1–c, 2–b, 3– a.   D. 1–a, 2–c, 3– b. 

27.  Trong một hồ cô lập được tạo ra gần đây trong một thung lũng ở châu Phi 

(Lake Victoria), có tới trên 300 loài cá có nguồn gốc từ một loài tổ tiên chỉ 

trong vòng 15000 năm. Ví dụ này liên quan tới khái niệm sinh thái học nào ? 

A. Nơi ở.   B. Tổ. 

C. Tổ sinh thái.    D. Lan toả thích nghi. 

II.2. Các bằng chứng tiến hoá 

  Địa lí sinh học và di tích hoá thạch  

28.  Đacuyn nhận xét, quần đảo Galapagos ở gần đất liền Nam Mĩ nhưng có các 

điều kiện môi trường giống như ở vài đảo ở xa Nam Mĩ. Dù vậy, động vật ở 

Galapagos lại giống động vật ở phần đất liền Nam Mĩ. Cách giải thích hợp lí 

nhất trong trường hợp này là các loài ở Galapagos tiến hoá từ các cá thể đến từ : 

A. đất liền Nam Mĩ.  B. các đảo ở xa Nam Mĩ. 

C. biển cả xung quanh.  D. đất liền ở xa Nam Mĩ.  

29. Hiện thời chỉ có sáu loài cá phổi trên thế giới : bốn ở châu Phi, một ở châu Úc 

và một ở Nam Mĩ, nhưng cá phổi hoá thạch được tìm thấy trên mọi lục địa 

(trừ châu Nam cực). Di tích hoá thạch phân bố rộng như vậy chứng minh cá 

phổi tiến hoá : 

A. khi một “siêu lục địa” còn nguyên vẹn. 

B. khi các lục địa trôi ra xa nhau. 

C. độc lập trên các lục địa khác nhau. 

D. chủ yếu ở châu Phi. 

30. Sự trôi lục địa là thuật ngữ được dùng để chỉ sự di chuyển của các lục địa, làm 

cho các lục địa ngày càng : 

A. xa nhau   B. gần nhau. 
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C. xa nhau hay gần nhau.  D. hướng về xích đạo. 

31. Phát hiện nào là bằng chứng của sự trôi lục địa trong quá khứ xa xưa ? 

A. Các vật hoá thạch giống nhau được tìm thấy ven bờ biển của các lục địa 

khác nhau. 

B. Mesosaurus là giống bò sát đã tuyệt diệt được phát hiện ở Nam Phi và 

Nam Mĩ. 

C. Giun đất hiện sống ở Nam Phi và Nam Mĩ. 

D. Tất cả các bằng chứng trên. 

32. Ranh giới của các phiến vỏ Trái Đất được xem là _____ của hoạt động địa 

chất, ảnh hưởng tới bề mặt Trái Đất và sự sống đang tiến hoá. 

A. điểm nóng.  B. điểm yếu.   C. điểm lặng.  D. điểm nối.  

33. Các thành viên hiện nay của họ Ngựa có nguồn gốc từ các tổ tiên sống trong 

những rừng cây gỗ ở Bắc Mĩ, ăn lá và cỏ mềm, và tránh thú ăn thịt bằng cách 

chạy lắc léo trong rừng. Đặc điểm nào thuận lợi trong môi trường sống này ? 

A. Kích thước nhỏ và chân ngắn. 

B. Kích thước lớn và chân cao. 

C. Ngón chân có móng guốc.  

D. Răng dài với các lằn gợn sóng để nhai cây cỏ. 

34. Khi các đồng cỏ lan rộng khắp Bắc Mĩ và thay thế cho các rừng cây gỗ, thì 

đặc điểm nào không còn thuận lợi nữa cho tổ tiên ngựa ? 

A. Kích thước nhỏ và chân ngắn. 

B. Kích thước lớn và chân cao. 

C. Các ngón chân có móng guốc. 

D. Răng dài và với các lằn gợn sóng nhai cây cỏ. 

35. Khi các đồng cỏ lan rộng ở Bắc Mĩ, nơi xảy ra sự tiến hoá của ngựa thì đặc 

điểm nào trở nên thuận lợi cho tổ tiên ngựa ? 

A. Kích thước lớn, chân cao và chạy nhanh. 

B. Chi ngắn. 

C. Kích thước nhỏ. 

D. Chi ngắn và kích thước nhỏ. 

36. Khi Bắc Mĩ chứa đầy những cây cỏ dai và cứng trên những cánh đồng cỏ mở, 

thay vì cây cỏ mềm trong các rừng cây gỗ, thì răng ngựa có khuynh hướng 

tiến hoá như thế nào ? 

A. Dài hơn. 

B. Dài hơn với các lằn gợn sóng phức tạp. 

C. Ngắn hơn. 



 
   

{[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} 
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D. Ngắn hơn với các lằn gợn sóng phức tạp. 

37. Vỏ của các con hàu sống ở đáy đại dương có khuynh hướng tiến hoá như thế nào ? 

A. Từ lớn và cong tới nhỏ và phẳng.  

B. Từ lớn và phẳng tới nhỏ và cong. 

C. Từ nhỏ và cong tới lớn và phẳng.  

D. Từ nhỏ và phẳng tới lớn và cong.  
 

  Giải phẫu học và phôi sinh học so sánh 

38. Các loài động vật có vú : người, mèo, cá voi và dơi có sự tương đồng về cấu 

trúc xương tạo nên chi trước, nhưng chức năng của các chi này rất khác nhau. 

Bằng chứng giải phẫu học so sánh này của sự tiến hoá cũng chứng tỏ sự tiến 

hoá là : 

A. sự truyền nguyên vẹn các đặc tính về cấu trúc. 

B. sự truyền nguyên vẹn các đặc tính về chức năng. 

C. sự truyền nguyên vẹn các đặc tính về cấu trúc và chức năng.  

D. sự truyền cùng với biến đổi. 

39. Phôi động vật có xương sống (từ cá, ếch, đến rắn, chim và người) đều qua giai 

đoạn khe mang, cấu trúc sẽ thành mang ở cá, ống nối tai giữa với cổ họng ở 

động vật có xương sống trên đất liền… Sự kiện này chứng tỏ sự tiến hoá là : 

A. sự truyền các đặc tính về cấu trúc. 

B. sự truyền các đặc tính về chức năng. 

C. sự truyền các đặc tính về cấu trúc và chức năng. 

D. sự truyền cùng với biến đổi.  

40. Cá mập và cá heo có hình dạng tương tự, nhưng cá mập là cá, còn “cá” heo là 

động vật có vú (phải chăng nên gọi là “heo cá” ?). Ví dụ này cho thấy : 

A. so sánh hình dạng bề ngoài có thể dẫn tới một số lầm lẫn trong phân loại. 

B. mọi cấu trúc tương tự đều là bằng chứng về sự liên hệ họ hàng gần gũi. 

C. mọi sinh vật sống trong cùng môi trường đều có hình thể giống nhau. 

D. Tất cả những phát biểu trên đều không đúng. 

41. So sánh hình thái giải phẫu dựa vào di tích hoá thạch cho ta bằng chứng quan 

trọng về sự tiến hoá, đồng thời cũng giúp ta phân biệt các cấu trúc : 

A. tương đồng.    B. không hoàn chỉnh. 

C. vết tích.   D. Cả ba loại cấu trúc trên. 

42.  Khi động vật có xương sống tiến hoá, những xương giống nhau có thể có 

chức năng khác nhau, ví dụ xương của các chi trước ở các động vật có vú như 

người, mèo, dơi, cá heo và ngựa. Ta gọi những xương giống nhau ấy là những 

cấu trúc : 
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A. tương đồng.   B. không hoàn chỉnh. 

C. vết tích.   D. Không phải các tên gọi trên. 

43.  Những chiếc cổ dài (nhưng với số đốt sống cổ không nhiều) của hươu cao cổ 

được các nhà sinh học tiến hoá gọi là những cấu trúc : 

A. tương đồng.   B. không hoàn chỉnh. 

C. vết tích.   D. đang phát triển. 

44.  Trường hợp nào sau đây được xem là cấu trúc vết tích ? 

A. Người có một bộ cơ để lắc vành tai như nhiều động vật có vú khác. 

B. Cá voi có xương chậu như các động vật có vú khác, nhưng chỉ phát triển 

yếu ớt và không có chức năng gì rõ rệt. 

C. Ruột thừa ở người. 

D. Tất cả các trường hợp trên. 

45.  Trường hợp nào sau đây không phải là cấu trúc vết tích ? 

A. Xương hông và các chân sau thô sơ của con trăn nhiệt đới. 

B. Các móng trên vây (vây tiến hoá từ chân) ở bò biển (động vật có vú sống 

trong nước). 

C. Mắt nhỏ không chức năng ở cá mù sống trong hang động không ánh sáng. 

D. Sự gia tăng chiều dài đốt sống cổ ở hươu cao cổ. 

46.  Những cấu trúc nào có thể được tìm thấy khi ta so sánh cấu trúc giải phẫu của 

các động vật hiện sống, để tìm bằng chứng về tổ tiên chung ? 

A. Cấu trúc tương đồng.  B. Cấu trúc vết tích. 

C. Cấu trúc không hoàn chỉnh.  D. Cả ba kiểu cấu trúc trên. 

  Tiến hoá trong chọn lọc nhân tạo 

47. Trong chọn lọc nhân tạo (cây trồng và vật nuôi), các nhà chọn giống bắt đầu 

từ sự chọn lựa những cá thể có đặc điểm mong muốn làm giống gốc. Chọn lọc 

nhân tạo có thể thực hiện trong : 

A. phòng thí nghiệm (như ở ruồi giấm). 

B. lai tạo thực vật (như ở bắp, dâu tây…). 

C. thuần hoá động vật (như ở chó, mèo, chim). 

D. Tất cả các trường hợp trên. 

48. Trong một thí nghiệm được thực hiện vào đầu thế kỉ XX, các nhà khoa học 

chọn lọc ruồi giấm có nhiều lông cứng ở bụng. Lúc ban đầu, số lông cứng 

trung bình là 9,5. Qua mỗi thế hệ, 20% ruồi có số lông cứng nhiều nhất trong 

quần thể được chọn và cho giao phối với nhau để tạo thế hệ kế tiếp. Sau 86 

thế hệ chọn lọc, số lông cứng trung bình tăng khoảng bốn lần (gần 40). Thí 

nghiệm này nói lên điều gì ?  
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A. Chọn lọc nhân tạo dẫn tới sự thay đổi tiến hoá nhanh chóng.  

B. Chọn lọc nhân tạo dẫn tới sự thay đổi tiến hoá đúng theo dự đoán. 

C. Bằng chứng tiến hoá có thể được tìm thấy qua chọn lọc nhân tạo.  

D. Tất cả những điều trên. 

49. Nếu chọn lọc tự nhiên là cơ chế của sự tiến hoá, thì trong chọn lọc nhân tạo 

(gây giống chọn lọc), con người thay thế môi trường để gây ra : 

A. những biến đổi chậm chạp trong loài so với chọn lọc tự nhiên. 

B. những biến đổi đáng kể trong loài trong một khoảng thời gian ngắn. 

C. các đột biến nhanh chóng trong loài.  

D. những biến đổi tiến hoá theo cách hoàn toàn khác với chọn lọc tự nhiên. 

50. Cho các dữ kiện sau : 

(1) Các thứ cải ta ăn như bông cải xanh, súp lơ (bông cải), cải bắp, cải bruxen, 

cải xoăn và su hào đều có nguồn gốc từ cây mù tạc hoang dại. 

(2) Các giống cải cho nhiều dầu thực vật hiện nay. 

(3) Các thứ hồng cho hoa lớn và màu sắc đặc biệt hiện nay. 

(4) Các loài chó răng nanh : chó hoang châu Phi, chó sói Bắc Mĩ, cáo, sói và 

chó rừng phát sinh từ tổ tiên răng nanh chung, qua một thời kì dài hàng 

ngàn tới hàng triệu năm.  

(5) Sự hiện diện của các loài chim sẻ ở Galapagos. 

(6) Các giống gà đẻ nhiều trứng hiện nay. 

(7) Các giống chó Saint Bernard, cảnh sát, bun, Yorkshire và chihuahua đều 

bắt nguồn từ chó tổ tiên chung, qua một thời kì dài hàng trăm tới hàng 

ngàn năm. 

Trường hợp nào trên đây do chọn lọc tự nhiên, không liên quan tới sự lai tạo 

và chọn lọc nhân tạo  ? 

A. (1), (2) và (3).    

B. (4) và (5) 

C. (6) và (7).    

D. Tất cả các trường hợp kể trên. 

51.  Sự đa dạng của các giống chó lai hiện nay chủ yếu là do : 

A. chọn lọc tự nhiên.   

B. hiện tượng lan toả thích nghi. 

C. con người chọn lọc các biến dị do đột biến. 

D. con người chọn lọc các biến dị do tái tổ hợp di truyền. 

52. Chọn lọc nhân tạo không thể : 

A. tạo cây trồng và vật nuôi có những đặc điểm khác với tổ tiên hoang dại. 

B. gây những thay đổi nhanh chóng và quan trọng ở cây trồng và vật nuôi. 
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C. sản xuất cây trồng và vật nuôi có những đặc điểm có ích cho con người. 

D. tạo sinh vật không có liên hệ họ hàng gì với tổ tiên hoang dại. 

53. Chó săn thỏ được lai tạo bằng cách chọn lọc các đặc điểm : khối cơ lớn, chân 

và đuôi dài để chạy nhanh (đuôi dài có vai trò như một bánh lái) và lưng cong 

(tăng chiều dài của sải chân). Ví dụ này cho ta thấy chọn lọc nhân tạo : 

A. có mục đích định sẵn. 

B. không có mục đích nào định sẵn.  

C. thường dẫn tới sự tiến hoá của các đặc điểm không thể đoán trước. 

D. không dẫn tới sự tiến hoá của các đặc điểm quan trọng như chọn lọc tự nhiên. 

54. Để thuần hoá cáo xám bạc, trong vòng 40 năm, các nhà khoa học Nga đã chọn 

các con vật ngoan ngoãn nhất qua mỗi thế hệ để cho tiếp tục sinh sản. Phần 

lớn cáo sinh ra không chỉ đẹp mà còn đáng yêu, biết khóc thút thít, khịt mũi 

và liếm người nuôi để gây chú ý. Không chỉ thay đổi tập tính, các con cáo này 

còn biểu hiện nhiều đặc điểm hình thái như tai mềm, đuôi cong, chân và đuôi 

ngắn như một số dòng chó nhà. Ví dụ này cho thấy chọn lọc nhân tạo : 

A. thường không có mục đích định sẵn.  

B. có thể dẫn tới sự tiến hoá của các đặc điểm không định sẵn. 

C. chỉ dẫn tới sự tiến hoá của các đặc điểm định sẵn. 

D. chỉ dẫn tới sự tiến hoá của các đặc điểm không thể đoán trước. 

55. Do hiện tượng nào mà chọn lọc nhân tạo, dù nghiêng về các đặc điểm thuần 

hoá, cũng dẫn tới sự tiến hoá của các đặc điểm không định sẵn ? 

A. Đa tác động (tác động đa hiệu) của gen. 

B. Liên kết di truyền. 

C. Cả hai hiện tượng trên. 

D. Đột biến ngẫu nhiên. 

56. Tìm phát biểu đúng. 

A. Chọn lọc nhân tạo chỉ dẫn tới những thay đổi nhỏ trong loài. 

B. Chọn lọc nhân tạo và sự phát sinh loài là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. 

C. Chọn lọc tự nhiên có năng lực đủ mạnh để gây ra sự đa dạng giữa các loài. 

D. Chọn lọc nhân tạo chỉ dẫn tới những thay đổi theo ý muốn của nhà chọn 

giống. 

57. Các dòng chó hiện tại đều sinh ra từ chó sói được thuần dưỡng lần đầu cách 

nay chừng 10000 năm. Sự khác biệt về kích thước và hình dạng giữa các dòng 

chó nhà (chihuahua, chó chồn, chó săn thỏ và chó lớn tai cụp) lớn hơn nhiều 

so với những khác biệt trong số các thành viên hoang dại trong họ Canidae 

(chó sói đồng cỏ, chó rừng, cáo và chó sói). Các thành viên hoang dại này đã 
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tiến hoá riêng biệt nhau trong vòng 5 – 10 triệu năm. So sánh này cho ta nhận 

xét nào về chọn lọc nhân tạo ? 

A. Không thể nói chọn lọc nhân tạo chỉ sinh ra những thay đổi nhỏ. 

B. Trong thực tế, chọn lọc nhân tạo chỉ sinh ra những thay đổi nhỏ. 

C. Chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. 

D. Chọn lọc nhân tạo không thể dẫn tới sự đa dạng giữa các loài như chọn lọc 

tự nhiên.  

58. Sự lai tạo ở bắp bắt đầu từ quần thể có tỉ lệ prôtêin 9,5% (theo trọng lượng 

hạt). Chọn 20% các cây từ hạt có tỉ lệ prôtêin cao nhất để cho lai với nhau ; 

20% các cây từ hạt có tỉ lệ prôtêin thấp nhất cũng được cho lai với nhau. Sau 

50 thế hệ, những hạt có tỉ prôtêin cao nhất đạt mức 19,2%, trong khi những 

hạt có tỉ lệ prôtêin thấp nhất chỉ ở mức 5,4%. Tỉ lệ prôtêin trong hạt của nhóm 

bắp có tỉ lệ prôtêin cao (so với tỉ lệ prôtêin ban đầu) sẽ tăng bao nhiêu % sau 

50 thế hệ ? 

A. 102%. B. 43%.  C. 19,2%.  D. 20%. 

59. Trong sự chọn lọc hạt bắp theo hàm lượng prôtêin, vì sao, sau nhiều thế hệ 

chọn lọc, quần thể có hàm lượng prôtêin cao biến đổi nhiều hơn (tăng 102%, 

khi cho lai các cây từ hạt có hàm lượng prôtêin cao nhất) so với quần thể có 

hàm lượng prôtêin thấp (giảm 43%, khi cho lai các cây từ hạt có hàm lượng 

prôtêin thấp nhất) ? 

A. Nhu cầu đạm rất cao ở cây bắp. 

B. Có một giới hạn dưới về hàm lượng prôtêin.  

C. Cây bắp có khả năng tổng hợp prôtêin mạnh. 

D. Cây bắp cần ít đạm. 

  Sinh học tế bào và phân tử 

60. Bằng chứng tế bào học nào ủng hộ quan điểm Đacuyn về sự sống ? 

A. Mọi sinh vật đều được tạo bởi tế bào. 

B. Mọi tế bào của sinh vật đều chứa ADN.  

C. Mọi tế bào nhân thực đều có tổ chức căn bản giống nhau. 

D. Tất cả các bằng chứng trên. 

61. Bằng chứng sinh học phân tử nào ủng hộ quan điểm Đacuyn về sự sống ? 

A. Mã di truyền chung ở sinh vật. 

B. Ở mọi sinh vật, dòng thông tin di truyền đi từ gen đến prôtêin, qua trung 

gian mARN (lí thuyết trung tâm của sinh học phân tử). 

C. Nhiều trình tự axit amin giống nhau được tìm thấy ở những loài khác nhau. 

D. Tất cả các bằng chứng trên. 
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62. Trong cây phát sinh chủng loại (hình 1), khoảng cách tiến hoá từ người càng 

xa, thì số axit amin khác biệt trong phân tử hêmôglôbin ở các loài động vật có 

xương sống (so với người) càng lớn. Nhận xét này phù hợp với quan điểm 

tiến hoá nào ? 
                    

Sự khác biệt về số axit amin của hêmôglôbin (so với người) 

 

Hình 1. Bằng chứng phân tử trong sự phân kì tiến hoá 

A. Các thay đổi tiến hoá có thể được tìm thấy ở mức phân tử. 

B. Người tiến hoá từ khỉ. 

C. Cá mút đá là tổ tiên chung của ếch, chim, chó, khỉ và người. 

D. Cá mút đá không có liên hệ tiến hoá nào với người. 

63. Có hai nhóm dơi : nhóm dơi nhỏ định hướng bay nhờ siêu âm ; nhóm dơi lớn 

dựa vào thị lực. Từ lâu, người ta tin cả hai nhóm dơi tiến hoá từ động vật có 

vú ăn sâu bọ. Tuy nhiên, vì có những tương đồng trong hệ thống thị giác của 

dơi lớn với linh trưởng, nên nhiều người cho rằng rằng dơi lớn tiến hoá từ linh 

trưởng (có lẽ là vượn cáo). Giả sử, sự khác biệt về trình tự nuclêôtit giữa dơi 

lớn và linh trưởng ít hơn sự khác biệt về trình tự nuclêôtit giữa hai nhóm dơi. 

Kết quả này ủng hộ quan điểm nào ?  

A. Dơi lớn có nguồn gốc từ động vật có vú ăn sâu bọ. 

B. Dơi lớn có nguồn gốc từ linh trưởng. 

C. Dơi lớn có nguồn gốc từ dơi nhỏ. 

D. Dơi nhỏ có nguồn gốc từ dơi lớn. 
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64. Vì sao so sánh genom ở các loài khác nhau là cách tiếp cận hợp lí nhất của 

sinh học tiến hoá hiện đại để tìm hiểu mối liên hệ này ?  

A. Genom là sách chứa thông tin để xây dựng và duy trì cơ thể sinh vật. 

B. Genom của mỗi sinh vật chứa vô số thông tin về lịch sử của sự sống. 

C. Những thay đổi trong genom cung cấp vật liệu thô cho tiến hoá qua chọn 

lọc tự nhiên. 

D. Tất cả những lí do trên. 

65. Genom trong tế bào của mỗi sinh vật mang những thông tin di truyền (gen) :  

A. giống nhau ở mọi sinh vật trên Trái Đất. 

B. liên quan tới những con đường biến dưỡng căn bản của sinh vật. 

C. liên quan tới những đặc điểm riêng về hình thái và sinh lí giữa các loài. 

D. Tất cả các thông tin trên. 

66. Nhiều gen chỉ được tìm thấy trong genom thực vật. Đó là các gen liên quan tới : 

A. quang hợp.   

B. các con đường biến dưỡng căn bản. 

C. sự tái bản và sửa chữa ADN.  

D. sự sao mã và sinh tổng hợp prôtêin.  

67.  Bằng cách nào genom có thể thay đổi, để cung cấp vật liệu thô cho sự tiến hoá ? 

A. Đột biến hay tăng bội ADN.  

B. Nhiễm sắc thể tái sắp xếp hay tăng bội. 

C. Genom tăng bội hay nhận ADN từ các loài khác (tạo các thể đa bội). 

D. Tất cả các cách trên đều có thể xảy ra. 

68. Nhiều gen của lúa : 

A. cũng được tìm thấy ở Arabidopsis. 

B. cũng được tìm thấy ở các nấm, động vật và các sinh vật khác. 

C. chỉ được tìm thấy ở lúa. 

D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng. 
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I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1.  _____ là sự biến đổi tiến hoá trong vốn gen của một quần thể qua nhiều thế 

hệ, xảy ra khi các quần thể thực tế lệch khỏi các điều kiện Hăcđi – Vanbec. 

2.  _____ bao gồm những sự kiện chủ yếu trong lịch sử tiến hoá của sự sống trên 

Trái Đất theo thời gian địa chất. 

3.  Một quần thể “lí tưởng, không tiến hoá” phải thoả đồng thời năm yêu cầu để 

duy trì cân bằng _____  : lớn, tách biệt, đột biến không làm xáo trộn vốn gen, 

giao phối ngẫu nhiên và thành công sinh sản bằng nhau.   

4.  Cân bằng Hăcđi–Vanbec bị phá vỡ và các tần số alen thay đổi không ngừng 

trong các _____ trong tự nhiên.  

5.  Tương ứng với năm yêu cầu để giữ quần thể ở cân bằng Hăcđi – Vanbec, có 

năm yếu tố phá vỡ cân bằng Hăcđi – Vanbec (làm thay đổi các tần số alen 

trong quần thể), cũng chính là năm yếu tố của _____  : dịch chuyển di truyền, 

lưu chuyển gen, đột biến (làm xáo trộn vốn gen), giao phối không ngẫu nhiên 

và chọn lọc tự nhiên.  

6.  _____ là sự thay đổi trong vốn gen của một quần thể nhỏ do một tác nhân 

ngẫu nhiên.  

7.  _____ xảy ra khi quần thể nhận hay mất alen, nghĩa là khi cá thể hay giao tử 

vào hay rời khỏi quần thể (di trú hay phát tán hạt và hạt phấn). 


